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NỘI DUNG
(Đề thi gồm 04 câu trên 2 trang giấy.) 
Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
BÀI 1:  (2,0điểm)
Một người tiêu dùng sử dụng 63 USD để mua 2 sản phẩm X, Y với giá của 1 sản phẩm X = 6 USD, Y = 3 USD. Hàm tổng lợi ích của người tiêu dùng này là: TU(X,Y)=(Y + 1)(X + 3) 
a. Xác định phương trình đường ngân sách. 
b. Xác định phương án tiêu dùng tối ưu và tổng lợi ích đạt được tối đa của cá nhân này.
c. Giả sử giá sản phẩm X giảm 50%,giá hàng hóa Y và thu nhập không thay đổi. Hãy xác định số lượng sản phẩm người tiêu dùng mua để thỏa mãn tối đa nhu cầu và tổng mức lợi ích đạt được.
BÀI 2: (3,0 điểm)
 Cho các thông tin sau về thị trường sản phẩm A: giá thị trường là 10 ngàn đồng/kg, sản lượng trao đổi là 20 tấn; co giãn của cầu theo giá ở mức giá thị trường là – 0,5; co giãn của cung theo giá ở mức giá đó là 0,75.
a. Hãy viết phương trình đường cung và phương trình đường cầu thị trường của sản phẩm A?
b. Nếu chính phủ đánh thuế vào người sản xuất 1200 đồng/kg. Tính giá và lượng tiêu thụ trên thị trường? Người sản xuất và người tiêu dùng phải trả bao nhiêu thuế?
c. Với mức giá ở 12 ngàn đồng thì thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất là bao nhiêu? Minh họa trên đồ thị?
BÀI 3 (3,0 điểm)
Hàm cầu và cung của lương thực trên thị trường có dạng: 
QD = 120 - 20P 
QS = -30 + 40P	
(đơn vị tính P: ngàn đồng/kg; Q: tấn)
a. Xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường. Vẽ đồ thị minh họa điểm cân bằng của thị trường. 
b. Tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại điểm cân bằng. Tại điểm cân bằng, muốn tăng doanh thu thì nhà sản xuất nên tăng hay giảm giá? 
c. Giả sử chính phủ quy định mức giá sàn là 4000đồng/kg thì lượng thừa hay thiếu lương thực trên thị trường là bao nhiêu? 
Bài 4: (2,0 điểm
 Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí TC = 2Q2 + 4Q + 200 (USD)
a)  Tìm phương trình chi phí biên MC, tổng chi phí biến đổi TVC, chi phí biến đổi bình quân AVC, chi phí cố định bình quân (AFC).
b) Nếu hãng bán hàng hóa trên thị trường là P =24 USD/ 1 đơn vị. Để tối đa hóa lợi nhuận hãng phải sản xuất ở mức sản lượng nào? Tính tổng lợi nhuận đó?
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